
TT Lớp Họ và tên Email giáo viên Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Bí thư đoàn

1
ĐH Dệt 

10A HN

Nguyễn Thanh 

Nam
ntnam.uneti@moet.edu.vn Thạch Ngọc Hà Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Hồng Trang

2
ĐH May 

10A1 HN
Bùi Quang Lập bqlap.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Quỳnh Hoàng Thị Hoa Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Nhung

3
ĐH May 

10A2 HN

Đặng Thị Kim 

Hoa
dtkhoa.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Phượng Nguyễn Hằng Nga Nguyễn Thị Nhung Vũ Minh Đức

4
ĐH May 

10A3 HN
Đỗ Thị Lan dtlan.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Thúy Hằng Trần Thị Thùy Linh Trần Thị Thảo Nguyễn Thị Vui

5
ĐH May 

10A4 HN
Lưu Thị Mai Lan ltmlan@uneti.edu.vn Phạm Ngọc Huyền Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hảo Trần Thị Thơ Quỳnh

6
ĐH May 

10A5 HN
Lưu Trọng Lư ltlu@uneti.edu.vn Trần Mạnh Tiến Minh Đoàn Thị Mai Hương Lưu Tuyết Nhung Đoàn Thị Thu Hoài

7
ĐH May 

10A6 HN
Đặng Thị Lý dtly.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Ngọc Oanh Nguyễn Thị Dịu Hồ Thị Ngọc Huyền Đỗ Thị Thùy Linh

8

ĐH Thực 

phẩm 

10A1 HN

Lê Minh Châu lmchau.uneti@moet.edu.vn Vũ Thu Trà Đặng Văn Lộc Nguyễn Hồng Hạnh Đỗ Thị Khánh Huyền

9

ĐH Thực 

phẩm 

10A2 HN

Đỗ Thị Minh Hạnh dtmhanh@uneti.edu.vn Vũ Thị Thùy Trần Thị Thu Thủy Cao Thị Tố Uyên Đinh Thị Giang

10

ĐH Thực 

phẩm 

10A3 HN

Nguyễn Thị Mai 

Hương
ntmhuong.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Hoàng Anh Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Mai Lê Thị Lan

11

ĐH Kế 

toán 10A1 

HN

Nguyễn Ngọc Lan nnlan.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Thanh Thảo Trương Thị Thúy HằngĐỗ Thị Thanh Hương Lưu Thị Kiều Chinh

12

ĐH Kế 

toán 10A2 

HN

Nguyễn Quang 

Hưng
nqhung.uneti@moet.edu.vn Trần Hồng Anh Nguyễn Thị Trà GiangĐàm Thị Kiều Nhung Nguyễn Thị Thu Thủy

13

ĐH Kế 

toán 10A3 

HN

Nguyễn Thị Thanh 

Hương
ntthuongkt.uneti@moet.edu.vn Lê Văn Lương Lê Thị Duyên Phạm Thị Hoa Trần Thị Oanh

14

ĐH Kế 

toán 10A4 

HN

Nguyễn Thị 

Nguyệt
ntnguyetkt.uneti@moet.edu.vn Mai Ly Na Nguyễn Thị Loan PhượngNgô Thị Bích Ngọc Phạm Khánh Ly

15

ĐH Kế 

toán 10A5 

HN

Trần Thị Quỳnh Giangttqgiang.uneti@moet.edu.vn Kim Thanh Biên Phan Thúy An Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Luyến

16

ĐH Kế 

toán 10A6 

HN

Phạm Thị Hồng Thắmpththam.uneti@moet.edu.vn Phạm Thị Lan Đặng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Tứ Nguyễn Thị Linh

17

ĐH Kế 

toán 10A7 

HN

Lê Thị Hòa lthoa.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Xuân Thủy Hồ Thị Kim Ngân Hoàng Thị May Nguyễn Thị Hải Yến

18

ĐH Kế 

toán 10A8 

HN

Lê Minh Thànhleminhthanh.uneti@moet.edu.vnNguyễn Thị Huyền Trang Đào Linh Chi Đới Thị Kim Oanh Nguyễn Việt Anh

19

ĐH Kế 

toán 10A9 

HN

Phạm Thị Tươi pttuoi.uneti@moet.edu.vn Đinh Thị Thương Nguyễn Thị Hải Linh Trần Thị Thu Thủy Thiều Thị Thùy
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20

ĐH Kế 

toán 

10A10 HN

Nguyễn Thị Dungntdungkt.uneti@moet.edu.vnVũ Thị Thanh Huyền Phạm Thị Xớm Vương Thị Minh Thùy Phạm Thị Hòa

21

ĐH Kế 

toán 

10A11 HN

Trần Thị Ngọc Hà ttnha.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Hiền Phạm Thị Thanh Thu Vũ Hoàng Bắc Nguyễn Thu Hồng

22

ĐH Kế 

toán 

10A12 HN

Đinh Thị Thùy 

Liên
dttlien.uneti@moet.edu.vn Cáp Thị Mai Vương Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Quý Nguyễn Thị Nhan

23

ĐH Kế 

toán 

10A13 HN

Mai Thanh Hằng mthang.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Diệu Linh Lưu Thị Thanh Hằng Đào Thị Hồng Nhung

24

ĐH Kế 

toán 

10A14 HN

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan
ntnlan.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Ngọc Ánh Hoàng Hà Thu Hằng Đinh Thị Thanh Hà

25
ĐH QTKD 

10A1 HN
Nguyễn Thị Chi ntchi.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Quang Ninh Trịnh Khánh Linh Đỗ Thị Thúy Hằng Nguyễn Anh Tú

26
ĐH QTKD 

10A2 HN
Trần Việt Dũng tvdung.uneti@moet.edu Cao Thị Thủy Ngọc Phạm Văn Đối Đặng Hải Đăng Đỗ Thị Thanh Hương

27
ĐH QTKD 

10A3 HN
Phạm Trung Hải pthai.uneti@moet.edu.vn Vương Thị Mai PhươngHoàng Thị Thu TrangNguyễn T. Phương ThảoHoàng Thị Thu Trang

28
ĐH QTKD 

10A4 HN

Nguyễn Tiến 

Mạnh
ntmanh@uneti.edu.vn Trần Thị Hiên Dương Thị Diệu Linh Dương Thị Nhật Lệ Nguyễn Thị Như Quỳnh

29
ĐH QTKD 

10A5 HN

Nguyễn Thị Thu 

Hương
ntthuong.uneti@moet.edu.vn Tạ Tiểu Thanh Phạm Thị Thảo Tạ Thị Thúy Phạm Thị Thảo

30
ĐH QTKD 

10A6 HN
Nguyễn Văn Kỷ nvky.uneti@moet.edu.vn Bùi Quốc Thiều Nguyễn Hương Ly Nguyễn Thế Nam Trương Quang Anh

31
ĐH QTKD 

10A7 HN

Nguyễn Tiến 

Mạnh
ntmanh@uneti.edu.vn Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Huyền Trang Lê Thị Mai Anh

32
ĐH QTKD 

10A8 HN

Nguyễn Phương 

Linh
nplinh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Văn Đạt Lê Thanh Hà Nguyễn Doãn Đạt

33
ĐH Tin 

10A1 HN
Trần Thị Lan Anh ttlanh.uneti@moet.edu.vn Đặng Thị Thắm Nguyễn Thị Kim Thu Lê Văn Việt Nguyễn Thị Ngọc Lan

34
ĐH Tin 

10A2 HN
Vũ Thu Uyên vtuyen@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Nga Cấn Tuấn Anh Bùi Thị Bích Hường Nguyễn Tiến Đông

35
ĐH Tin 

10A3 HN

Đào Thị Phương 

Anh
vtuyen@uneti.edu.vn Vũ Viết Văn Trương Thị Lệ Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Thúy Nga

36
ĐH Tin 

10A4 HN
Nguyễn Thu Hiền nthien.uneti@moet.edu.vn Đinh Văn Đại Nguyễn Ngọc Trâm Nguyễn Thanh Tùng Đinh Hoàng Long

37
ĐH Tin 

10A5 HN

Doãn Thị Thúy 

Hiền
dtthien@uneti.edu.vn Hà Thị Chinh Ứng Thị Tuyến Vũ Thị Thu Thủy Lê Khánh Linh

38
ĐH Tin 

10A6 HN
Lê Thị Kiều Oanh ltkoanh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Đắc Nghĩa Lê Thị Thanh Huyền Phạm Thị Thu Hồng Nguyễn Thị Thảo

39
ĐH Tin 

10A7 HN
Trần Minh Đức vtuyen@uneti.edu.vn Phạm Tiến Mạnh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Thúy Lệ

40
ĐH Tin 

10A8 HN
Mai Mạnh Trừng mmtrung.uneti@moet.edu.vn Đỗ Văn Tuấn Đặng Văn Đạt Trương Minh Hiệu Lê Minh Tiến

41
ĐH Điện 

10A1 HN
Vũ Duy Hưng vdhung.uneti@moet.edu.vn Lê Văn Đạt Nguyễn Hữu Bình Tô Văn Hưng Trần Minh Ngọc

42
ĐH Điện 

10A2 HN
Trần Quốc Đạt tqdat.uneti@moet.edu.vn Lương Anh Tuấn Nguyễn Thu Huyền Phạm Công Tuyển Phạm Văn Đạt

mailto:ntmanh@uneti.edu.vn
mailto:ntmanh@uneti.edu.vn
mailto:vtuyen@uneti.edu.vn
mailto:vtuyen@uneti.edu.vn
mailto:vtuyen@uneti.edu.vn


43
ĐH Điện 

10A3 HN
Đinh Thị Hằng dthang.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thành Duy Trương Thị Huyền

44
ĐH Điện 

10A4 HN
Phạm Ngọc Sâm pnsam.uneti@moet.edu.vn Phạm Thị Thảo Phạm Văn Quyết Đinh Thị Huyền Trần Thị Thanh Hải

45
ĐH Điện 

10A5 HN

Nguyễn Minh 

Đông
nmdong.uneti@moet.edu.vn Nghiêm Đình Hùng Nguyễn Văn Bách Nguyễn Văn Bắc Nguyễn Văn Bắc

46
ĐH Cơ khí 

10A1 HN
Lê Văn Tiến lvtien@uneti.edu.vn Đỗ Mạnh Hoàng Trần Ngọc Duy Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Mỹ Huyền

47
ĐH Cơ khí 

10A2 HN
Vũ Hoài Anh hoaianh.uneti@moet.edu.vn Hoàng Tuấn Hiệp Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Thị Hương Lan

48
ĐH Cơ khí 

10A3 HN
Vũ Hoài Anh hoaianh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Hùng Cường Nguyễn Thị Huyền Lê Văn Đông

49
ĐH Cơ khí 

10A4 HN
Đặng Văn Hòa dvhoa@uneti.edu.vn Nguyễn Văn Hưng Lê Văn Sơn Hoàng Công Nguyên Nguyễn Duy Điều

50

ĐH Điện 

tử TT 

10A1 HN

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
nthnhung.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Lệ Chi Phạm Nhật Minh Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Văn Khánh

51

ĐH Điện 

tử TT 

10A2 HN

Phạm Anh Tuấn patuan.uneti@moet.edu.vn Phạm Thị Huyền Dương Thị Thu Dịu Trần Thị Ánh Huyền Nguyễn Mạnh Tuấn

52

ĐH Điện 

tử TT 

10A3 HN

Giáp Văn Dương gvduong.uneti@moet.edu.vn Vũ Ngọc Tiến Thân Thị Liêm Nguyễn Thùy Dương Vũ Thị Trang

53
ĐH TCNH 

10A1 HN

Đặng Hương 

Giang
dhgiang.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Đức Thắng Phạm Thị Mỹ Linh Hoàng Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Thu Thảo

54
ĐH TCNH 

10A2 HN

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
ntbngoc.uneti@moet.edu.vn Thuận Hoa Mai Man Thị Huyền Hoàng Thị Loan Phạm Thị Phương Thảo

55
ĐH TCNH 

10A3 HN
Vũ Thanh Hương vthuong.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Bình Nguyễn Thị Lan Anh Dương Hồng Sâm Nguyễn Tuấn Trung

56

ĐH ĐK 

TĐH 10A1 

HN

Nguyễn Hải Bình nhbinh.uneti@moet.edu.vn Đặng Đức Hoàn Nguyễn Bá Anh Lương Duyên Kiên Bùi Hoàng Nam

57

ĐH ĐK 

TĐH 10A2 

HN

Hà Huy Giáp hhgiap.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Hồng Dịu Nguyễn Văn Hoàn Đỗ Mạnh Cường Nguyễn Thị Lan Hương

58

ĐH ĐK 

TĐH 10A3 

HN

Nguyễn Đức 

Dương
ndduong.uneti@moet.edu.vn Vũ Mạnh Thành Cao Đại Phúc Giáp Mạnh Tiến Lê Văn Anh

59

ĐH ĐK 

TĐH 10A4 

HN

Nguyễn Thùy 

Dung
thuydung.uneti@moet.edu.vn Chu Văn Thu Triệu Nam Hải Vũ Duy Mạnh Đào Duy Hoàng

60
Dệt 

10AND
Đào Anh Tuấn datuan.uneti@moet.edu.vn Trần Kim Anh Nguyễn V. Hồng Thắm Vũ Quang Đức Nguyễn Hồng Vân

61
May 

10A1ND
Lê Việt Xô lvxo@uneti.edu.vn Nguyễn Thúy Hiền Trịnh Thị Linh Phạm Thị Tâm Trần Thị Nhài

62
May 

10A2ND
Đỗ Thị Tuyết Lan dtlan.uneti@moet.edu.vn Phạm Thúy Quỳnh Trần Thị Thảo Trần Hồng Nhung nguyen thi luyen

63
Kế toán 

10AND
Trần Thị Quyên ttquyen@uneti.edu.vn Chu Thị Thu Phương Trần Thị Thu Thủy Vũ Thị Hồng Hạnh Lương Thùy Linh

64
QTKD 

10AND
Trần Thị Vân ttvan.uneti@moet.edu.vn Phạm Đức Lộc Phạm Nhật Thành Lê Thị Trang Lưu Thị Thu Thủy

65
CNTT 

10AND
Bùi Văn Tân bvtan.uneti@moet.edu.vn Đinh Thị Mai Vũ Hiền Lương Ngô Thùy  Linh Cao Tiến Đạt
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66
Điện 

10AND
Lê Văn Ánh lvanh.uneti@moet.edu.vn Đỗ Ngọc Sơn Dương Việt Dũng Bùi Kim Cương Phạm Minh Hưởng

67
Cơ khí 

10AND
Nguyễn Tiến Dũng dungnt.uneti@moet.edu.vn Đỗ Gia Đăng Trần Duy Thành Bùi Đức Đại Nguyễn Văn Dương

1
ĐH Dệt 

11AHN

Nguyễn Thị Thu 

Lan
nttlan@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Khuyên Nguyễn Hoàng Vũ Trương Thu Hương Nguyễn Lê Thành Minh

2
ĐH May 

11A1 HN
Lê Thị Tâm Thanh

lttthanh.uneti@moet.edu.

vn
Trần Thu Hương Nguyễn Thị NinhThân Thị Thanh Phương Nguyễn Duy Trinh

3
ĐH May 

11A2 HN
Trần Thị Thu Hà tttha@uneti.edu.vn Lê Thị Thảo Lâm Văn Hùng Phan Diệu Linh nguyễn công chính

4
ĐH May 

11A3 HN
Đặng Thị Lý

dtly.uneti@moet.edu.vn
Lê Thu Huyền Phạm Thị Bích Phượng Lưu Thị Thu Lang Thị Thanh Huyền

5
ĐH May 

11A4 HN

Đặng Thị Kim 

Hoa

dtkhoa.uneti@moet.edu.v

n Hoàng Thị Thùy Dung Cấn Thu Uyên Trương Thuỳ Trang Nguyễn Thị Lệ Thu

6

ĐH Thực 

Phẩm 

11A1 HN

Hồ Tuấn Anh
htanh.uneti@moet.edu.vn

Lê Thị Huyền Trang Đinh Thị Phương Lương Hồng Phượng Mai Thị Hồng Dịu

7

ĐH Thực 

Phẩm 

11A2 HN

Lê Minh Châu

lmchau.uneti@moet.edu.v

n Nguyễn Huy Bảo Bùi Lâm Tùng Phạm Thanh Nga Nguyễn Thị Phương

8

ĐH Kế 

toán 11A1 

HN

Nguyễn Hồng Anh
nhanh.uneti@moet.edu.vn

Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Trang Quang Thị Vân Anh

9

ĐH Kế 

toán 11A2 

HN

Ngô Thị Trà nttra@uneti.edu.vn Văn Đình Bảo Vi Phạm Thị Phương ThảoVũ Thị Thanh Lan Nguyễn Thị Thủy Tiên

10

ĐH Kế 

toán 11A3 

HN

Lê Thị Như 

Quỳnh

ltnquynh.uneti@moet.edu

.vn Đinh Thị Thúy Nga Mai Thị Hương Phạm Thị Khánh Ly Ngô Hoàng Mơ

11

ĐH Kế 

toán 11A4 

HN

Vũ Thị Duyên

vtduyen.uneti@moet.edu.

vn Phạm Thị Thanh Quyền Thị Thanh Nhàn Vũ Hoàng Anh Vũ Thị Nhinh

12

ĐH Kế 

toán 11A5 

HN

Nguyễn Thúy 

Hằng

thuyhang.uneti@moet.edu

.vn Đặng Thị Hồng Ngọc Nguyễn Thị Thu Tạ Thị Hồng Thắm Trần Thị Thanh Thư

13

ĐH Kế 

toán 11A6 

HN

Hoàng Thị 

Phương Lan

htplan.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Đỗ Minh Anh Phùng Thị Huyền TrangVũ Thị Phương Thảo

14

ĐH Kế 

toán 11A7 

HN

Trần Thị Thanh 

Tâm

ttttam.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Trang Nguyễn Phương Thảo

15

ĐH Kế 

toán 11A8 

HN

Phan Thị Thu 

Hiền

ptthien.kt.uneti@moet.ed

u.vn Đặng Thị Thu Hường Nguyễn Thị Ngát Lại Thị Phương Ly Nguyễn Thị Ngọc

16

ĐH Kế 

toán 11A9 

HN

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

ntthuhang.uneti@moet.ed

u.vn Phạm Thị Thúy Vũ Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Băng Tâm

17

ĐH Kế 

toán 

11A10 HN

Nguyễn Thị Hoàn

ttqgiang.uneti@moet.edu.

vn Nguyễn Thị Thảo Vân Phạm Thị Thu Giang Nguyễn Thùy Ngân Ngô Châu Bình Dương

18

ĐH Kế 

toán 

11A11 HN

Vũ Thị Diệp
vtdiep.uneti@moet.edu.vn

Đỗ Phượng Đan Ngô Vũ Huyền Anh Nguyễn Thị Mai Linh Lê Thị Trang

19

ĐH Kế 

toán 

11A12 HN

Phạm Thị Ngoan ptngoan@uneti.edu.vn Nguyễn Hương Giang Tạ Thị Minh Thu Vũ Quang Huy Nguyễn Vũ Hải Phương

20

ĐH Kế 

toán 

11A13 HN

Đỗ Thị Thanh 

Tâm
dtttam.uneti@moet.edu.vn
 Mai Thị Thảo Như Hồ Thị Thúy Hạnh Nguyễn Thị Lan Anh Lê Ngọc Anh

II. KHÓA 11



21
ĐH QTKD 

11A1 HN

Nguyễn Thị 

Phượng

Phuongnt.uneti@moet.ed

u.vn Đỗ Thị Hà Trương Mỹ Hoa Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyễn Bá Đức

22
ĐH QTKD 

11A2 HN

Vũ Thị Kim 

Thanh

vtkthanhqtkd.uneti@moet

.edu.vn Nguyễn Văn Huy Tống Văn Cường Nguyễn Diệu Linh Lê Thị Hằng

23
ĐH QTKD 

11A3 HN
Đoàn Kim Thêu

dktheu.uneti@moet.edu.v

n Phùng Thanh Phương Trần Quốc Cường Phạm Thị Hồng NhungNguyễn Thị Hải Linh

24
ĐH QTKD 

11A4 HN

Nguyễn Thị Minh 

Hương
minhhuong@uneti.edu.vn Nguyễn Nam Sơn Vũ Thu Trang Nguyễn THị Thảo Anh Nguyễn Vân Anh

25
ĐH QTKD 

11A5 HN
Lưu Huỳnh

lhuynh.uneti@moet.edu.v

n Tạ Quỳnh Mai Nguyễn Thị Nga Đậu Thị Thảo Hoàng Thị Hằng

26
ĐH QTKD 

11A6 HN
Nguyễn Thúy Hải

nthai.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Trọng Đạt Nguyễn Thị Thu Quỳnh Trần Thùy Dương Nguyễn Thị Hợp

27
ĐH QTKD 

11A7 HN
Trần Kim Phượng

Ttkphuong.uneti@moet.e

du.vn Nguyễn Thị Thu Hiền Phạm Đức Dũng Nguyễn Thị Kiều Vân Hoàng Thị Hoa

28
ĐH QTKD 

11A8 HN
Nguyễn Văn Kỷ

nvky.uneti@moet.edu.vn
Phạm Thị Chung Đoàn Diệp Linh Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thủy

29

ĐH 

KDTM 

11A1HN

Nguyễn Thị Chi
ntchi.uneti@moet.edu.vn

Đỗ Thị Thanh Trang Vũ Thị Bỉnh Phạm Thị Hào Trần Hoàng Tùng

30
ĐH Tin 

11A1 HN
Đường Tuấn Hải

dthai.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Duy Nam Dư Thị Thu Hằng Nghiêm Xuân Vinh Trần Quốc Tuấn

31
ĐH Tin 

11A2 HN
Đỗ Tuấn Hạnh dthanh@uneti.edu.vn Lê Hoàng Đông Dương Thị Viên Nguyễn Quốc Tiến Bùi Thị Thanh Hương

32
ĐH Tin 

11A3 HN
Trần Quốc Hoàn

tqhoan.uneti@moet.edu.v

n Bùi Thành Trung Dương Văn Đạt Trương Việt Hà Nguyễn Thị Luyến

33
ĐH Tin 

11A4 HN
Trần Minh Đức ductm@uneti.edu.vn Hoàng Thị Linh Đinh Văn Oai Hoàng Văn Hiếu Lê Thị Li La

34
ĐH Tin 

11A5 HN
Lê Thị Kiều Oanh

ltkoanh.uneti@moet.edu.v

n Trần Văn Huấn Phạm Thanh Toàn Nguyễn Thị Hương Bùi Xuân Vĩ

35
ĐH Tin 

11A6 HN
Mai Mạnh Trừng

mmtrung.uneti@moet.edu

.vn Đào Đức Minh Bùi Xuân Tài Nguyễn Thị Yến Bùi Xuân Tài

36
ĐH Điện 

11A1 HN
Trần Quốc Đạt

tqdat.uneti@moet.edu.vn
Đào Thành Đồng Đỗ Thanh Hoàng Đinh Văn Hải Vũ Thị Hằng

37
ĐH Điện 

11A2 HN
Đinh Thị Hằng

dthang.uneti@moet.edu.v

n Nguyễn Đình Hùng Cao Đình Trình Đào Quyết Chí Trần Văn Hinh

38
ĐH Điện 

11A3 HN
Nguyễn Thị Thành

ntthanh.uneti@moet.edu.v

n Hoàng Anh Quang Nguyễn Đức Thuận Vũ Thành Tuân Nguyễn Thị Phượng

39
ĐH Điện 

11A4 HN

Nguyễn Đức 

Dương
pnsam@uneti.edu.vn Lê Thế Anh Nguyễn Tiến Hoàng Phạm Thị Bắc Phạm Thị Hằng

40
ĐH Cơ khí 

11A1 HN
Trương Minh Đức

tmduc@moet.edu.vn
Trần Thị Thu Thùy Trần Quang Tùng Vũ Văn Hiếu Lê Văn Đỗ

41
ĐH Cơ khí 

11A2 HN
Trịnh Kiều Tuấn

tmduc@moet.edu.vn
Bùi Khắc Thành Trần Quốc Tuấn Hoàng Đình Thịnh Nguyễn Hoàng Hiệp

42
ĐH Cơ khí 

11A3 HN
Chu Việt Cường

tmduc@moet.edu.vn
Nguyễn Phú Thăng Phan Ánh Dương Hàn Ngọc Cường Trịnh Duy Dũng

43

ĐH Điện 

tử  11A1 

HN

Bùi Văn Hậu
bvhau@uneti.edu.vn

Nguyễn Thị Hải Lưu Văn Quyết Ngô Thị Hồng Tươi Nguyễn Thị Kiều Chinh
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44

ĐH Điện 

tử  11A2 

HN

Lê Tuấn Đạt
ltdat.uneti@moet.edu.vn

Lại Đức Thắng Hoàng Thị Cẩm Tú Nguyễn Minh Phương Ngô Ngọc Khánh

45

ĐH Điện 

tử  11A3 

HN

Bùi Thị Phượng

btphuong.uneti@moet.ed

u.vn Nguyễn Minh Chiến Lưu Đình Minh Lê Thị Ngọc Bích La Mạnh Toàn

46
ĐH TCNH 

11A1 HN

Đường Thị Thanh 

Hải

dtthai.uneti@moet.edu.vn
Hà Thùy Liên Lê Thị Vân Anh Ngô Quang Vinh Đỗ Thị Minh Huyền

47
ĐH TCNH 

11A2 HN

Đặng Hương 

Giang

dhgiang.uneti@moet.edu.

vn Nguyễn Cao Cường Kim Khánh Linh Trần Phương Anh Nguyễn Thị Bích Phượng

48
ĐH TCNH 

11A3 HN

Phùng Thị Lan 

Hương

ptlhuong.uneti@moet.edu

.vn Cao Phan Trụ Đỗ Thị Thúy Hồng Nguyễn Thị Trà My

49
ĐH TCNH 

11A4 HN
Nguyễn Ngọc Anh

nnanh.uneti@moet.edu.vn
Phan Thị Hương Thảo Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Xuân Trần Hồng Nam

50
ĐH TĐH 

11A1 HN
Nguyễn Hải Bình

nhbinh.uneti@moet.edu.v

n Đặng Tuấn Hiệp Vũ Quang Phúc Ngô Xuân Mạnh Nguyễn Quang Anh

51
ĐH TĐH 

11A2 HN
Mai Văn Duy

mvduy.uneti@moet.edu.v

n Đặng Phương Nam Ngô Xuân Thảo Nguyễn Linh Đồng Nguyễn Thị Lan Hương

52
ĐH TĐH 

11A3 HN
Hà Huy Giáp

hhgiap.uneti@moet.edu.v

n Trần Xuân Trường Vũ Huy Hiện Nguyễn Trường Giang Nguyễn Hai Phương

53
ĐH Dệt 

11A1 NĐ 
Đào Anh Tuấn

datuan.uneti@moet.edu.v

n
Đỗ Quý Phước Trần Lan Trinh Phạm Thị Thu Thủy Đặng Thị Ngát 

54
ĐH May 

11A1 NĐ
Trần Nguyên Lân tnlan@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Lan Vũ Thị Phương Trịnh Khánh Linh Trần T.Tuyết Huệ 

55
ĐH May 

11A2 NĐ
Trần Thị Nhuần ttnhuan@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Loan Thanh Lưu Huyền Trang Phạm Thị Trang Dương Thị Phương Anh 

56
ĐH May 

11A3 NĐ
Bùi Thị Thu Hiền

btthien.uneti@moet.edu.v

n
Đỗ Thị Việt Trần Thị Trúc Linh Cao Hồng Hạnh Lại Thị Hiên 

57

ĐH Kế 

toán 11A1 

NĐ

Ngô Bỉnh Duy ptthien@uneti.edu.vn Trần Xuân Long Nguyễn Hồng Sơn Trần Tuyên Hoàng Phạm Kinh Hoàng 

58
ĐH Tin 

11A1 NĐ
Phùng Thị Thu Hiền nbduy@uneti.edu.vn Nguyễn Đắc Thái Nguyễn Thị Ánh Phạm Thị Thanh Thùy Ngô Thị Thúy 

59
ĐH Điện 

11A1 NĐ
Vũ Thị Tố Linh

vttlinh.uneti@moet.edu.v

n
Trịnh Văn Đạt Vũ Tiến Anh Vũ Quang Huy 

60

ĐH ĐK 

TĐH 11A1 

NĐ

Nguyễn Cao Cường 
nccuong.uneti@moet.edu.

vn
Trần Anh Tuấn Trần Văn Hóa Nguyễn T.Bích Đào Trần Đình Tiến 

1
ĐH Dệt 

12A HN
Nguyễn Thị Thùy ntthuy.uneti@moet.edu.vn
 Đoàn Thị Mai Hoa Đoàn Thị Huệ Phạm Thị Thùy Linh Phạm Thị Thùy Linh

2
ĐH May 

12A1 HN
Bùi Thanh Hương bthuong@uneti.edu.vn Nghiêm Thị Phương ThảoNguyễn Thị Xuân QuỳnhNguyễn Trọng Hiến Khổng Mạnh Trường

3

ĐH Thực 

phẩm 

12A1 HN

Mai Thị Vân Anh mtvanh.uneti@moet.edu.vn Bùi Hồng Nhiên Nguyễn Thị Bình Phí Thị Hương Ly Nguyễn Việt Dũng

4

ĐH Kế 

toán 12A1 

HN

Lê Thị Bình ltbinh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Kim NgânNguyễn Thị Ánh HồngNguyễn Thị Huyền My Vũ Lê Hương Giang

5

ĐH Kế 

toán 12A2 

HN

Nguyễn Thị Tô Phượngnttphuong.uneti@moet.edu.vnNguyễn Thị Thu Trang Vũ Lâm Phúc Lê Thị Yến Vương Thị Thu
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6

ĐH Kế 

toán 12A3 

HN

Hoàng Thu Hiền hthien.uneti@moet.edu.vnLương Thị Trang Nhung Bùi Thị Thủy Nguyễn Văn Phúc Hoàng Thị Ngọc Ánh

7

ĐH Kế 

toán 12A4 

HN

Nguyễn Thanh Huyềnnthuyen.uneti@moet.edu.vn Trịnh Thị Kim Huệ Nguyễn Thị Phượng Hoàng Thị Tú Hoàng Nguyệt Anh

8

ĐH Kế 

toán 12A5 

HN

Trần Bích Nga tbnga.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Thị Thúy Hạnh Nguyễn Thùy Linh Phạm Thị Mai

9

ĐH Kế 

toán 12A6 

HN

Vũ Thị Thanh Tâm vtttam.uneti@moet.edu.vnNguyễn Thị Quỳnh Châu Trần Thu Hà Phạm Bích Thảo Phạm Thị Minh Châu

10

ĐH Kế 

toán 12A7 

HN

Mai Thị Sen mtsen.uneti@moet.edu.vn Bùi Hồng Nhung Nguyễn Thị Hoàn Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hạnh

11

ĐH Kế 

toán 12A8 

HN

Hoàng Thị Huyền hthuyen.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Phương Đặng Thị Thúy Hồng Chu Văn Đoàn

12

ĐH Kế 

toán 12A9 

HN

Vũ Thị Vân Anh vtvanh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Hương Đỗ Phương Thảo Nguyễn Thị Liễu Đinh Trang Thảo

13
ĐH QTKD 

12A1 HN
Nguyễn Tiến Mạnh ntmanh@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Hải Yến Hồ Thuỳ Linh Lê Đức Anh Chu Thị Hồng Tuyến

14
ĐH QTKD 

12A2 HN
Trần Việt Dũng tvdung.uneti@moet.edu Vũ Hoàng Long Đỗ Thị Ngọc Thu Ngô Thị Hà Nguyễn Hải Yến

15
ĐH QTKD 

12A3 HN
Nguyễn Thị PhượngPhuongnt.uneti@moet.edu.vnTống Thị Hoàng Hà Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Thanh ThủyNguyễn Thị Thuỳ Dương

16
ĐH QTKD 

12A4 HN
Vũ Đình Chuẩn vdchuan.uneti@moet.edu.vn Lưu Ngọc Mai Mai Anh Thư Nguyễn Thị Huyền Trang

17
ĐH QTKD 

12A5 HN
Trần Mạnh Hùng tmhung.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Hải Yến Phạm Thùy Linh Nguyễn Hoàng Dương Nguyễn Quang Hưng

18
ĐH QTKD 

12A6 HN
Nguyễn Thị Thu Hươngntthuong.uneti@moet.edu.vnNgô Thị Phương Anh Hoàng Phương lan Bá Thị Hồng Lê Thị Trang

19

ĐH 

KDTM 

12A1 HN

Nguyễn Thúy Hải nthai.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Thị Thu Hiền Hoàng Trọng Đạt

20

ĐH 

KDTM 

12A2 HN

Mai Hoàng Thịnh mhthinh@uneti.edu.vn Hoàng Thăng Long Nguyễn Thị Ngọc ÁnhTrần Thị Ngọc Ánh Nguyễn Văn Duy

21
ĐH Tin 

12A1 HN
Đào Thị Phương Anhptthuy.cntt@uneti.edu.vn Mai Quốc Quân Trương Thị Thùy LinhNguyễn Đăng Nhân Dương Văn Long

22
ĐH Tin 

12A2 HN
Lê Thị Thu Hiền ltthien.uneti@moet.edu.vn Vũ Xuân Tuấn Nguyễn Trần Tuân Trịnh Thị Lan AnhNguyễn Thị Phương Thảo

23
ĐH MMT 

12A1 HN
Trần Quốc Hoàn tqhoan.uneti@moet.edu.vn Phạm Văn Tuân Đàm Quang Minh Dương Đình Thiệu Nguyễn Hồng Ngọc

24

ĐH Điện, 

điện tử 

12A1 HN

Nguyễn Thùy Dungmvduy.uneti@moet.edu.vn Tống Minh Quân Nguyễn Thị Hiền Hậu Lê Đại Dương Nguyễn Văn Sự

25

ĐH Điện, 

điện tử 

12A2 HN

Vũ Duy Hưng vdhung.uneti@moet.edu.vn Võ Văn Thọ Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Giang Trương Minh Hiếu

26
ĐH Cơ khí 

12A1 HN
Nguyễn Anh Tuấn Nnsang.uneti@moet.edu.vnNguyễn Đào Hoàng Anh Dương Văn Khánh Bùi Trọng Bằng Chu Duy Dương

27
ĐH Cơ khí 

12A2 HN
Nguyễn Tuấn HưngNnsang.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Khắc Nam Nguyễn Văn Khiết Nguyễn Văn Dương Ngô Mạnh Tuấn

28

ĐH Cơ 

điện tử 

12A1 HN

Phạm Trung ThiênNnsang.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Công Thái Vũ Xuân Tú Nguyễn Huy Lộc Nguyễn Ngọc Thể
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29

ĐH Cơ 

điện tử 

12A2 HN

 Nguyễn Mạnh Hà Nnsang.uneti@moet.edu.vn Bùi Huy Tùng Lê Hữu Phụng Cao Văn Bắc nguyễn chiến thắng

30

ĐH Điện 

tử TT 

12A1 HN

Trần Thu Hương tthuong.khoadt@uneti.edu.vn Nguyễn Thế Long Vũ Hùng Tuấn Bùi Thị Thu Hà Lê Thị Thùy Linh

31

ĐH Điện 

tử TT 

12A2 HN

Giáp Văn Dương gvduong.uneti@moet.edu.vn Vũ Minh Thịnh Vũ Việt Mĩ Nguyễn Tuấn Phan Hoàng Nhật Anh

32

ĐH Điện 

tử TT 

12A3 HN

Nguyễn Ngọc Thànhnnthanh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Tài Linh Trương Đức Mạnh Trần Minh Quyết Nguyễn Thị Thu Hà

33
ĐH TCNH 

12A1 HN
Lê Hải Hà vthuong@uneti.edu.vn Nguyễn Trung Hiếu Nhữ Thị Hồng Hạnh Nguyễn Minh Ánh Dương Thị Giang

34
ĐH TCNH 

12A2 HN
Đỗ Thị Thu Quỳnhdttquynh.uneti@moet.edu.vnNguyễn Gia Quỳnh Anh Trần Thị Vân Anh Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Thị Linh

35
ĐH TCNH 

12A3 HN
Phạm Thị Phương Thảoptpthao.uneti@moet.edu.vn Vũ Thị Kim Quỳnh Trần Thị Phương Thảo Hoàng Thành Đạt Trần Mạnh Tuấn

36

ĐH ĐK 

TĐH 12A1 

HN

Nguyễn Thị Thànhntthanh.uneti@moet.edu.vn Lê Hoàng Hiếu Nguyễn Thành Đông Ngô Thị Vân Anh Phạm Đức Hải

37

ĐH ĐK 

TĐH 12A2 

HN

Đinh Thị Hằng dthang.uneti@moet.edu.vn Trần Quang Anh Nguyễn Mạnh Đạt Ngô Hải Anh Nguyễn Trường Nam

38
ĐH May 

12A1 NĐ
Vũ Dương Quang vdquang.uneti@moet.edu.vn Bùi Thị Thùy Linh Trần Thị Yến Trịnh Thị Thu Hiền Phạm Thị Ánh 

39
ĐH May 

12A2 NĐ
Lê Đức Toản ldtoan@uneti.edu.vn Trần Quốc Thành Vũ Thị Thúy Quỳnh Phan Hồng Bích 

40

ĐH Kế 

Toán 12A1 

NĐ

Ngô Bỉnh Duy nbduy@uneti.edu.vn Nguyễn Hải Yến Thi Nguyễn  Minh Trang Trần Thi Thu Hà Vũ Thị Lệ Thanh 

41
ĐH QTKD 

12A1 NĐ
Vũ Văn Giang vugiang.uneti@moet.edu.vn Đoàn Quốc Bình Đỗ Linh Thùy Trần Thiị Ánh Tuyết Nguyễn Thế Triệu 

42
ĐH Tin 

12A1 NĐ
Vũ Văn Đốc vvdoc.uneti@moet.edu.vn Ngô Thế Anh Đối Hòa Bình Tạ Thị Đào Nguyễn Huy Hoàng 

43

ĐH Cơ 

Khí 12A1 

NĐ

Trịnh Thị Mai ttmai.uneti@moet.edu.vn Ngô Tiến Dũng Trương Đình Tú Vũ Việt Dương Trần Tiến Dũng 

44
ĐH Điện 

12A1 NĐ
Trần Đông trandong.uneti@moet.edu.vn Phạm Huy Mạnh Phạm Huy Mạnh Hà Văn Hào Nguyễn Văn Đức 

45

ĐH ĐK 

TĐH 12A1 

NĐ

Trần Ngọc Sơn tnson.uneti@moet.edu.vn Trần Hoàng Sơn Nguyễn Đức Hạnh Chu Đình Hiệp 

1
ĐH Dệt 

13A HN
Nguyễn Thị Thảo ntthao.uneti@moet.edu.vn Phạm Hương Ly Nguyễn Thị Chín Lưu Thi Dung

2
ĐH May 

13A1 HN
Trần Thanh Hải tthai.uneti@moet.edu.vn Phùng An Như Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Thúy Loan Dương Thị Linh

3
ĐH May 

13A2 HN
Nguyễn Gia Phongngphong.uneti@moet.edu.vn Tống Minh Thắng Trần Thị Thu Hiền Đỗ Thanh Huyền Nguyễn Thị Hoa

4
ĐH May 

13A3 HN
Trần Thị Thu Hà tttha@uneti.edu.vn Nguyễn Thị Thu Uyên Đào Văn Hoàng Lê Thu Trang Nguyễn Thị Thu Hồng

5

ĐH Thực 

phẩm 13A 

HN

Nguyễn Thị Chà ntcha.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Ngọc Ngoan Nguyễn Thanh Hiền Hà Phương Thảo Đoàn Thị Minh Phương
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6

ĐH Kế 

toán 13A1 

HN

Trương Thị Nhungttnhung.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Anh Đào Thị Ngọc Nguyễn Thị Lan Hương Lê Quốc Hưng

7

ĐH Kế 

toán 13A2 

HN

Nguyễn Thị Nguyệt ntnguyet@uneti.edu.vn Phạm Hoài Thương Phan Thị Hằng Phạm Thị Linh Hương Nguyễn Thu Trang

8

ĐH Kế 

toán 13A3 

HN

Hoàng Thị Hườnghthuongkt.uneti@moet.edu.vn
 Đỗ Huyền Trang Lê Mạnh Dũng Phan Thu Hà Nguyễn Thu Trang

9

ĐH Kế 

toán 13A4 

HN

Trần Thị Thanh Tâmttttam.uneti@moet.edu.vn
 Hà Nhật Linh Hoàng Thị Thư Nguyễn Thị Hồng QuyênNguyễn Thị Thùy Linh

10

ĐH Kế 

toán 13A5 

HN

Nguyễn Thị Cúc ntcuc.uneti@moet.edu.vn
Nguyễn Hương Quỳnh Nguyễn Thị Bảo Ngọc Đỗ Thị Tuệ Trịnh Hoài Phương

11

ĐH Kế 

toán 13A6 

HN

Lưu Thị Hoan lthoan.uneti@moet.edu.vn
 Ngô Uyển Nhi Nguyễn Trần Thảo NguyênKiều Thị Huyền Trang Trần Thu Phương

12

ĐH Kế 

toán 13A7 

HN

Nguyễn Thùy Linhntlinh.uneti@moet.edu.vn
Phạm Thị Phương Thảo Vũ Thị Hường Trần Thanh Huyền Lê Anh Thư

13

ĐH Kế 

toán 13A8 

HN

Phạm Thị Mỵ ptmy.uneti@moet.edu.vn
 Lý Gia Hiển Đinh Việt Huy Nguyễn Thị Hồng Trần Mai Hải Ninh

14

ĐH Kế 

toán 13A9 

HN

Phạm Thị Thúy Vân pttvan@uneti.edu.vn Trần Việt Anh Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Thị Huê Lưu Thị Ngọc Anh

15
ĐH QTKD 

13A1 HN
Trần Mạnh Hùng tmhung.uneti@moet.edu.vn Lê Quang Minh Nguyễn Thị Quỳnh TrangNguyễn Thị Ngọc Ánh Ngô Thị Thu Trang

16
ĐH QTKD 

13A2 HN
Đoàn Kim Thêu dktheu.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Quỳnh Dương Phạm Thị Thu Trương Thu Hiền

17
ĐH QTKD 

13A3 HN
Nguyễn Thị Minh Hươngminhhuong@uneti.edu.vn Đỗ Thị Tâm Lê Thị Vân Anh Nguyễn Thị Dinh Nguyễn Thu Huyền

18
ĐH QTKD 

13A4 HN
Nguyễn Thị Thu ntthukt.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Phương Phạm Khánh Linh Nguyễn Xuân Quyết

19
ĐH QTKD 

13A5 HN
Phạm Trung Hải pthai.uneti@moet.edu.vn Nguyễn phương nam Vũ Thị Hiền Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thu Tình

20
ĐH QTKD 

13A6 HN
Hoàng Thị Chuyênhtchuyen.uneti@moet.edu.vnPhan Thị Thanh Nga Nguyễn Hoàng Ngân Vũ Phương Mai Nguyễn Quang Huy

21
ĐH QTKD 

13A7 HN
Trần Thị Kim PhượngTtkphuong.uneti@moet.edu.vn Đồng Khánh Ly Vũ Thị Thùy Dung Phạm Trung Hiến Mai Thị Phương Thảo

22

ĐH 

KDTM 

13A1 HN

Mai Hoàng Thịnh mhthinh@uneti.edu.vn Nguyễn Quốc Hiệu Lê Thị Khánh Linh Phạm Thị Thùy Linh Đinh Thị Huyền Trang

23

ĐH 

KDTM 

13A2 HN

Nguyễn Phương Linhnplinh.uneti@moet.edu.vn Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Đỗ Quang Long Lê Thu Huyền Ngô Thanh Thảo

24
ĐH Tin 

13A1 HN
Nguyễn Thu Hiền nthien.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Văn Kiên Đỗ Thanh Thúy Vũ Thị Thu Hương Vũ Thị Thu Hằng

25
ĐH Tin 

13A2 HN
Trần Thị Lan Anh ttlanh.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Dung Trần Văn Hiếu Nguyễn Thế Mạnh Trần Thị Thúy Nga

26
ĐH Tin 

13A3 HN
Vũ Mỹ Hạnh vmhanh.uneti@moet.edu.vn Vũ Thành Đạt Phạm Quốc Trình Võ Quang Huy Hà Thị Thanh Xuân

27
ĐH Tin 

13A4 HN
Lê Thị Thu Hiền ltthien.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Ngọc Đạt Vũ Bùi Thành Đạt Nguyễn Anh Dương Đinh Hồng Hải

28
ĐH Tin 

13A5 HN
Đường Tuấn Hải dthai.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thế Quang Đỗ Văn Khải Nguyễn Việt Trình Phạm Trọng Văn

mailto:tmhung.uneti@moet.edu.vn
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29
ĐH MMT 

13A1 HN
Lương Thị Thảo Hiếultthieu.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Văn Tuân Phan Thanh Hải Phan Ngọc Mai Phan Ngọc Mai

30

ĐH Điện, 

điện tử 

13A1 HN

Mai Văn Duy mvduy.uneti@moet.edu.vn Trần Văn Long Phạm Thị Hoa Lăng Thế Thành Hưng Dương Thùy Trang

31

ĐH Điện, 

điện tử 

13A2 HN

Nguyễn Hải Bình nhbinh.uneti@moet.edu.vn Hà Văn Hải Phạm Thu Hằng Nguyễn Thị Ngọc Anh Bùi Hoàng Sơn

32
ĐH Cơ khí 

13A1 HN
Đặng Văn Hoà dvhoa@uneti.edu.vn Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Văn Tuyên Lê Hoàng Anh

33
ĐH Cơ khí 

13A2 HN
Đặng Văn Hoà dvhoa@uneti.edu.vn Phùng Xuân Mạnh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Văn Đạt Đoàn Thu Trà

34
ĐH Cơ khí 

13A3 HN
Dương Hải Nam dhnam.uneti@moet.edu.vn Cù Mạnh Hà Nguyễn Đắc Sang Phạm Thị Cam Nguyễn Thế Trưởng

35

ĐH Cơ 

điện tử 

13A1 HN

Nguyễn Văn Mùi nvmui.uneti@moet.edu.vn Khúc Minh Hiếu Đặng Đình Thái Dương Minh Quang Phạm Văn Huy

36

ĐH Cơ 

điện tử 

13A2 HN

Nguyễn Mạnh Hà nmha.ck@uneti.edu.vn Trương Văn Quân Ngô Anh Quân Lê Thái Bảo Nguyễn Thị Linh

37

ĐH Cơ 

điện tử 

13A3 HN

Trịnh Kiều Tuấn Tktuan.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Tá An Đặng Huy Hoàng Nguyễn Tá An Nguyễn Văn Dương

38

ĐH Điện 

tử TT 

13A1 HN

Đặng Thị Hương Giangdthgiang@uneti.edu.vn Nguyễn Hồng Long Anh Trần Thế Anh Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Minh Quân

39

ĐH Điện 

tử TT 

13A2 HN

Nguyễn Mai Anh nmanh.uneti@moet.edu.vn Phạm Trung Nghĩa Lê Đức Anh Phạm Thị Lan Hoàng Trung Hậu

40
ĐH TCNH 

13A1 HN
Vũ Thị Anh vtanh.uneti@moet.edu.vn Vũ Ngọc Diệp Đàm Thị Thu Cúc Nguyễn Kiên CườngĐoàn Phan Thanh Bình

41
ĐH TCNH 

13A2 HN
Lê Nguyễn Diệu Anhlndanh.uneti@moet.edu.vn
 Đào Thị Uyên Trần Thị Linh Nguyễn Thị Hạnh Lý Hoàng Anh

42
ĐH TCNH 

13A3 HN
Nguyễn Ngọc Hải nnhai.uneti@moet.edu.vn
 Nguyễn Khánh Linh Lê Thị Ngọc Mai Đàm Thị Thạch Thảo Nguyễn Thanh Thảo

43

ĐH ĐK 

TĐH 13A1 

HN

Đặng Thị Tuyết Minhdttminh.uneti@moet.edu.vn Phan Lê Hoài Nam Triệu Tuấn Anh Nguyễn van thanh Nguyễn Hoàng Hiệp

44

ĐH ĐK 

TĐH 13A2 

HN

Nguyễn Đức 

Dương

ndduong86.ddt@uneti.ed

u.vn
Nguyễn Minh Hiếu Mai Hồng Hải Phạm Minh Đức Nguyễn Thảo Mai

45

ĐH ĐK 

TĐH 13A3 

HN

Nguyễn Thùy Dungthuydung.uneti@moet.edu.vn Phạm Ngọc Hải Đặng Công Bình Trần Trọng Long Phạm Đình Tuấn

46

ĐH 

NNA13A1 

HN

Hoàng Thị Minh Lý htmly.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Thương Hoàng Thị Nga Nguyễn Phương Anh Nguyễn Phương Thùy

47

ĐH 

NNA13A2 

HN

Phạm Hồng Nhungphnhung.uneti@moet.edu.vn Vũ Thị Hằng Nga Trần Hoàng Thùy Linh Lê Thu Hà Bùi Thị Nhung

48
ĐH May 

13A1 NĐ
Đỗ Thị Tuyết Lan dtlan.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Thanh Hương Đặng Thị Phương Linh Mai Thị Thanh Huyền Nguyễn Trần Lan Hương 

49
ĐH May 

13A2 NĐ
Lê Xuân Thắng lxthang.uneti@moet.edu.vnPhạm Thị Lan Phương Nguyễn Thị Mai Đỗ Khánh Ly Bùi Thị Thủy 

50
ĐH May 

13A3 NĐ
Nguyễn Thị Lan Anh ntlanh.uneti@moet.edu.vn Lều Thị Bích Đào Trần Thị Hồng Phạm Thị Thanh Thảo Vũ Thị Phương Thảo 

51

ĐH Kế 

Toán 13A1 

NĐ

Nguyễn Thị Hằng nthang.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thái Dương Nguyễn Văn Chiến Phạm Thị Dịu Đỗ Kim Liên 

mailto:ltthieu@uneti.edu.vn
mailto:nvmui.uneti@moet.edu.vn
mailto:nmha.ck@uneti.edu.vn
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52

ĐH 

QTKD13A

1 NĐ

Nguyễn Văn Hưng nvhung.uneti@moet.edu.vn Trần Thị Kiều Anh Bùi Thị Hồng Vũ Minh Đức Phạm Thị Minh Thu 

53
ĐH Tin 

13A1 NĐ
Phạm Minh Thái pmthai@moet.edu.vn Đặng Việt Hoàng Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Thắm 

54
ĐH Điện 

13A1 NĐ
Phạm Văn Minh pvminh.uneti@moet.edu.vn Đỗ Bá Linh Nguyễn Đình Dũng Phạm Minh Chung Ngô Văn Long 

55

ĐH Cơ 

Khí 13A1 

NĐ

Phạm Vũ Dũng pvdung.uneti@moet.edu.vn Hoàng Trọng Hưng Đào Đức Mạnh Phạm Mạnh Tuấn Trần Đình Dũng 

56

ĐH ĐK 

TĐH13A1 

NĐ

Nguyễn Đức Điển nddien.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Cao Cường Phạm Gia Long Mai Ngọc Hoàng Long Nguyễn Cao Cường 

1
CĐ May 

26A1 HN
Nguyễn Gia Phongngphong.uneti@moet.edu.vn Nguyễn Thị Uyên Lê Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Duyên Lã Thị Hồng Hạnh

2

CĐ Kế 

toán 26A1 

HN

Hoàng Thị Huyền hthuyen@uneti.edu.vn Hoàng Đức Quân Nguyễn Thị Lương Hoàng Thị Ngọc Nguyễn Thị Dung

3
CĐ QTKD 

26A1 HN
Vũ Đại Đồng vddong@uneti.edu.vn Chu Bá Thiếu Hoa Phùng Ngọc Tùng Hoàng Văn Tòng Hà Thị Quế Anh

4
CĐ Tin 

26A1 HN
Đào Thụy Ánh dtanh@uneti.edu.vn Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cấn Văn Chiến Đàm Thị Nga

5
CĐ Điện 

26A1 HN
Nguyễn Thùy Dungthuydung.uneti@moet.edu.vn Lê Văn Quý Trần Văn Tiến Lê Bá Huy Nguyễn Ngọc Quang

6
CĐ Cơ khí 

26A1 HN
Lê Như Trang lntrang@uneti.edu.vn Đỗ Văn Minh Phạm Văn Thắng

7
CĐ  TĐH 

26A1 HN
Nguyễn Đức Dươngndduong.uneti@moet.edu.vn Trần Quang Minh Đoàn Ngọc Đăng Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Đức Thắng

8
May 26A1 

ND
Trần Hoàng Yến thyen@uneti.edu.vn Phạm Thị Như Hoa Nguyễn T.Thanh Huyền Trần Xuân Định Nguyễn Huyền Trang 

1
CĐ May 

27A1 HN
Phan Thị Thanh Thủy pttthuy@uneti.edu.vn Hoàng Thị Mai Doãn Thị Kim Chi Hoàng Thị Lan Anh Vũ Thị Huyền Trang

2

CĐ Kế 

toán 27A 

HN

Trần Thu Nga ttnga@uneti.edu.vn Dương Thị Phương Vũ Thị Thanh Thúy Đỗ Đức Văn Nguyễn Thị Chi

3
CĐ Tin 

27A1 HN
Điền Thị Hồng Hà dthha@uneti.edu.vn Mai Thị Hồng Huệ Trần Công Minh Tạ Việt An Nguyễn Thị Thanh Tâm

4
CĐ Điện 

27A1 HN
Nguyễn Minh Đông nmdong@uneti.edu.vn Phạm Văn Long Nguyễn Văn HùngNguyễn Hoàng Phương Đinh Duy Tuân

5
CĐ May 

27A1 ND
Nguyễn Thị Lan Anh ntlanh.uneti@moet.edu.vn Ngô Thị Thu Thảo Doãn Hà Vy Đặng Ngọc Hiếu Hoàng Thị Phương Uyên 

II. KHÓA 27

B. HỆ CAO ĐẲNG

I. KHÓA 26
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Nguyễn Thị Bích Phượng

Dương Thị Phương Anh 



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Nguyễn Thị Phương Thảo







Nguyễn Trần Lan Hương 



Hoàng Thị Phương Uyên 


